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PP-R PIPE



About VS Trading
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Nam Siam
(gọi tắt là VST) là doanh nghiệp 100% vốn Thái Lan
thuộc tập đoàn UHM đã có hơn 40 năm dẫn đầu trong
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật tư ngành nước. Tại
Việt Nam, VST mang tới giải pháp toàn diện cho các hệ
thống nước từ dự án tới hộ gia đình.



TRIẾT LÝ KINH DOANH

VST

“Providing goods and services 
for customer’s satisfaction”

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
7 giá trị cốt lõi trong văn hoá 

doanh nghiệp của VST: Be 
an ambassador, Evolve and 

adpt, Leadership, Innovation, 
Energetic, Volition, 

Encourages other to 
innovate

TẦM NHÌN
Trở thành người dẫn đầu và 

chuyên gia về kinh doanh sản 
phẩm bảo vệ sức khoẻ cộng 

đồng vì cuộc sống tốt đẹp hơn

SỨ MỆNH
Trở thành đơn vị kinh doanh vật 

tư ngành nước hàng đầu Việt 

Nam. Cung cấp trọn gói các 

sản phẩm và dịch vụ ngành 

nước với chất lượng cao, giá cả 

hợp lý. Tạo ra các giải pháp và 

giá trị bền vững cho công ty và 

khách hàng.



MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Our World Partner
L & E
PAS

Proud Asia
Ochemate
Marblex



Ống và phụ kiện
Hiện tại, công nghệ thiết kế cho các toà nhà
ngày càng trở nên phức tạp hơn, cùng với đó
việc thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho toà
nhà cao tầng và gia đình phức tạp hơn bao giờ
hết. Do đó, hệ thống thoát nước tốt là rất quan
trọng, nên nó phải được thiết kế phù hợp và tiết
kiệm với công nghệ cao.

ỐNG &

PHỤ KIỆN

40+ năm kinh nghiệm

Giải pháp toàn diện

An toàn cho sức khoẻ

Không độc tố

Tuổi thọ sản phẩm cao



ỐNG PP-R
& Hệ phụ kiện nối ống

Ống PP-R (Random Copolymer Polypropylene Pipe)
là loại ống nhựa được thiết kế cho hệ thống cung cấp
và phân phối nước NÓNG và LẠNH. Ống PP-R nhãn
hiệu SLYM được sản xuất từ các vật liệu chất lượng
cao, thân thiện với môi trường. Có tuổi thọ sản phẩm
cao và khả năng chống ăn mòn hoá học tuyệt vời.

Ống PP sử dụng cho …

Toà nhà dân dụng, thương mại, bệnh 

viện và văn phòng.

Thay thế các đường ống thép trong hệ 

thống làm lạnh của điều hoà không khí

Vận chuyển hoá chất

Đường ống bể bơi

Standards …



ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

TUỔI THỌ CAO

Tuổi thọ của sản phẩm 
cao, thời gian sử dụng có 

thể lên tới 50 năm.

CHỊU NHIỆT ĐỘ 
VÀ ÁP SUẤT

Có khả năng chịu nhiệt 
độ lên tới 95oC. Thích hợp 
để vận chuyển nước nóng 

và lạnh.

NANO BẠC 
KHÁNG KHUẨN

Có lớp nano bạc 
IONPURE giúp ngăn chặn 
và tiêu diệt vi khuẩn trong 

nước.

CHỐNG CHỊU 
HOÁ CHẤT

Được thế kế để chống 
chịu với sự ăn mòn của 

hoá chất, khiến sản phẩm 
bền hơn và an toàn hơn 

với sức khoẻ.

SẢN XUẤT THEO

TIÊU CHUẨN ĐỨC



VẬT LIỆU KHÁNG KHUẨN IONPURE

IONPURE là cấu trúc của thuỷ tinh hoà tan được trong nước 

với các hạt bạc là thành phần không hoà tan trong nước và có 

tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Do những đặc 

điểm nổi bật của thuỷ tinh như độ bền cấu trúc và tính trơ hoá 

học cao. Hơn nữa, đây còn là các vật liệu vô cơ không bay hơi, 

chịu nhiệt cao và an toàn cho sức khoẻ của con người.

Độ ẩm khiến các hạt IONPURE liên tục giải phóng để tạo ra ion 

bạc trong nhiều năm. Sau đó các hạt ion bạc can thiệp vào 

các enzyme, gây ức chế các chức năng của tế bào sống và tạo 

ra các quá trình phân huỷ khiến các tế bào chết đi. Và đây là 

cơ chế ức chế vi khuẩn của IONPURE.





CÁC LOẠI ỐNG PP-R

PP-R PIPE

Standard pipe High pressure Fiber composite PP-R antibacterial

PN 10 20 20 10

SDR 11 6 6 11

T (oC) 60oC 95oC 95oC 60oC



KÍCH THƯỚC ỐNG

Đường kính 
danh nghĩa

PN 10 (SDR 11) PN 20 (SDR 6) PN 20 (SDR 6) – Fiber Composite PN 10 (SDR 11) - Antibacterial

mm
Chiều dày 
thành ống

(mm)

Đường kính 
trong
(mm)

Chiều dày 
thành ống

(mm)

Đường kính 
trong
(mm)

Chiều dày 
thành ống

(mm)

Đường kính 
trong
(mm)

Chiều dày 
thành ống

(mm)

Đường kính 
trong
(mm)

20 1.9 16.2 3.4 13.2 3.4 13.2 2.0 16.2

25 2.3 20.4 4.2 16.6 4.2 16.6 2.3 20.4

32 2.9 26.2 5.4 21.2 5.4 21.2 2.9 26.2

40 3.7 32.6 6.7 26.6 6.7 26.6 3.7 32.6

50 4.6 40.8 8.3 33.4 8.3 33.4 4.6 40.8

63 5.8 51.4 10.5 42.0 10.5 42.0 5.8 51.4

75 6.8 61.4 12.5 50.0 12.5 50.0 6.8 61.4

90 8.2 73.6 15.0 60.0 15.0 60.0 8.2 73.6

110 10.0 90.0 18.3 73.4 18.3 73.4 10;0 90.0

160 14.6 130.8 26.6 106.8 26.6 106.8 14.6 130.8



HỆ PHỤ KIỆN ỐNG PP-R

and more …



HÀN GIA NHIỆT ỐNG NỐI

Bước 1: 
Cắt phẳng đầu ống.

Bước 2: 
Đánh dấu chiều dài ống để hàn bằng cách đo 
chiều dài ống nằm bên trong phụ kiện.

Bước 3: 
Làm sạch các thiết bị (ống, phụ kiện, đầu hàn) 
bằng khăn sạch và cồn.

Bước 4: 
Gia nhiệt đồng thời ống và phụ kiện ở nhiệt độ 
260oC. Tham khảo thông số nhiệt trong bảng bên

Bước 5: 
Sau khi ra nhiệt xong, đưa ống vào trong phụ 
kiện, giữ ống thẳng và không xoáy ống cho tới 
khi ống và phụ kiện kết nối vững chắc.

Đường kính 
ngoài
(mm)

Chiều dài mối 
hàn

(mm)

Thời gian gia 
nhiệt
(giây)

Thời gian ghép 
nối

(giấy)

Thời gian làm 
nguội
(phút)

20 14 5 4 2

25 15 7 4 2

32 17 8 6 4

40 18 12 6 4

50 20 18 6 4

63 26 24 8 6

75 29 30 8 8

90 32 40 8 8

110 35 50 8 8

160 48 80 20 15

Thông số kỹ thuật hàn gia nhiệt



PHỤ KIỆN NỐI “SIÊU NHANH”
SMART LOCK

Với mục đích tiết kiệm thời gian và 
đơn giản hoá việc kết nối hệ thống 
ống PP-R, chúng tôi đã nghiên cứu 
và phát triển hệ phụ kiến nối “siêu 
nhanh” là SmartLock.

STT Thành phần Vật liệu

1 Fitting body PP-R

2 Wedge POM

3 Lip seal EPDM

4 Support ring PP

5 Grab ring Stainless steel

6 Backup sleeve POM

7 Dust cover PP-R

Cấu tạo của phụ kiện Smart Lock



PHỤ KIỆN NỐI “SIÊU NHANH”
SMART LOCK

Hướng dẫn nối ống sử dụng phụ kiện Smart Lock

Bước 1: 

Cắt phẳng đầu ống bằng dụng cụ cắt ống, sau đó vát mép đầu ống bằng 

dụng cụ vát mép.

Bước 2:

Đánh dấu bằng cách đo chiều dài ống sẽ nằm trong lòng phụ kiện.

Bước 3: 

Đẩy ống vào trong phụ kiện cho tới vạch đã dánh dấu.

Trong trường hợp kết nối sai, có thể tháo rời ống với phụ kiện bằng chìa mở.

Lưu ý:

Luôn vát mép đầu ống và đảm bảo đẩy ống tới điểm đánh dấu.

Trong trường hợp kết nối sai, có thể tháo rời ống với phụ kiện bằng chìa mở.



CHỨNG NHẬN 
SẢN PHẨM



CHIANG MAI GRAND VIEW HOTEL

Địa chỉ: Huay Kaew, Chiang Mai.

Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R

DỰ ÁN THAM KHẢO



Địa chỉ: Phuket, Thái Lan.

Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R

DỰ ÁN THAM KHẢO

AMANTRA RESORT



DỰ ÁN THAM KHẢO

Saturn is the ringed one. It’s 
a gas giant, composed of 
hydrogen and helium. It’s 
named after the Roman 

god of agriculture

WELCOME BEACH PATTAYA 
HOTEL

Địa chỉ: Pattaya, Thailand.

Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R

ASIA PATTAYA HOTEL

Địa chỉ: Pattaya, Thailand.

Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R



DỰ ÁN THAM KHẢO

Saturn is the ringed one. It’s 
a gas giant, composed of 
hydrogen and helium. It’s 
named after the Roman 

god of agricultureROYAL CROWN HOTEL

Địa chỉ: Phuket, Thái Lan.

Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R

NOVOTEL HOTEL

Địa chỉ: Chumphon, Thái Lan.

Vật tư cung cấp: Ống và phụ kiện PP-R



DỰ ÁN THAM KHẢO

Saturn is the ringed one. It’s 
a gas giant, composed of 
hydrogen and helium. It’s 
named after the Roman 

god of agricultureNHÀ GA SÂN BAY DON MUANG

Địa chỉ: Bangkok, Thái Lan.

Vật tư cung cấp: Ống PPR và phụ kiện SmartLock

NHÀ MÁY FARM HOUSE

Địa chỉ: Bangkok, Thái Lan.

Vật tư cung cấp: Ống PPR và phụ kiện SmartLock



DỰ ÁN THAM KHẢO

Saturn is the ringed one. It’s 
a gas giant, composed of 
hydrogen and helium. It’s 
named after the Roman 

god of agriculture

CHUNG CƯ MAXCHUNG CƯ FAMILY SUKHUMVITKHU BIỆT THỰ TOPICANAREST DETAIL HOTEL HUAHIN

BỆNH VIỆN BANG POĐẠI HỌC SUANSUHANTHAĐẠI HỌC RAJAPAJ SRISAKETTHƯ VIỆN BUDDA PANYOHU



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SIAM

VIETNAM SIAM TRADING COMPANY LIMITED

661 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội

MST: 0108676844

+(84 24) 3644 6888

www.vstradingco.com

THANK YOU !




